
Hộp xốp đựng thức ăn mang đi
Hạt xốp dùng để đóng gói (bỏ vào túi)
Đồ dùng nhà bếp
Giấy tráng mặt dính thức ăn
Đồ chứa chất độc rỗng

Xem những gì bỏ vào thùng rác tái chế, thùng rác thực phẩm và  
rác vườn hoặc thùng rác thải của quý vị

Bỏ Rác Vào Đâu?

Pin kiềm
Đồ đạc bằng sành sứ & thủy tinh không  
dùng được
Quần áo, vải vóc, giày dép không  
dùng được
Bóng đèn huỳnh quang
Mỡ, dầu, dầu nhờn nhà bếp  
(đựng trong hộp chắc chắn)

Chai & lọ thủy tinh
Lon nhôm
Giấy nhôm
Kim loại vụn (nhỏ hơn 2x2x2 ft.) 
Nắp đậy (3 in. hoặc rộng hơn)

Thịt, bơ sữa & phó mát
Xương & vỏ sò
Bã & giấy lọc cà phê
Trái cây & rau cải
Mì sợi, bánh mì, hạt & gạo
Túi trà

Cỏ & lá
Cỏ dại
Cây trồng trong nhà
Cành cây 
(dài không quá 4 ft., dày 
không quá 4 in.)

Cấm không được đổ các sản phẩm chứa chất độc hại vào thùng rác thực phẩm và rác vườn,  
thùng rác tái chế và thùng rác thải.
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Chai, lọ, chậu bằng nhựa
Khay, cốc, hộp đựng bằng nhựa
Chậu trồng cây bằng nhựa
Túi nhựa (được bọc lại với nhau) 
Chai thuốc (không phải loại lọ nhỏ 
đựng thuốc có toa)

Tã (bỏ vào túi)
Phân & rác từ thú nuôi (bỏ vào túi)
Thùng sơn (khô ráo & rỗng)
Nắp đậy, nắp, nút chai (rộng dưới 3 in.)
Túi ziplock, túi đựng thức ăn & túi nhựa rời

Nhiều loại rác có thể tái chế được.  Hãy xem trang sau để biết cách dùng lại & tái chế.

Xin bỏ rác rời vào thùng, đừng bỏ vào túi hoặc hộp.

Xin xem thêm nhiều loại rác nữa tại  
www.seattle.gov/util/foodwaste. 

Giấy
Thùng các tông
Hộp giấy được làm dẹp
Giấy tráng mặt còn sạch sẽ

Thông tin này có thể được chuẩn bị sẵn để cung cấp cho những  
người khuyết tật hoặc những người cần giúp phiên dịch khi có yêu cầu.

Túi phân hủy được chấp thuận
Khăn giấy & khăn ăn dùng trong bếp
Túi giấy
Hộp đựng bánh pizza dính dầu mỡ
Đĩa giấy loại không tráng mặt
Giấy cắt vụn (trộn chung với rác vườn)

Rác Tái chế

Rác Thực Phẩm + Rác Tự Phân Hủy

Rác Thải

Đừng Bỏ Thực Phẩm, Chất Lỏng hoặc Túi Nhựa Rời

Đừng Bỏ Đồ Nhựa, Thủy Tinh  
hoặc Kim Loại

Đừng Bỏ Rác Độc Hại,  
Rác Tái Chế hoặc Rác Vườn

XIN DÁN  
LÊN  

TƯỜNG
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Các sản phẩm được ghi là “CAUTION (thận trọng)”, “WARNING (cảnh 
báo)”, “DANGER (nguy hiểm)” hoặc “POISON (chất độc)” có thể cần 
phải đổ như rác độc hại.

Thông tin về việc đổ rác độc hại một cách an toàn: 
206-296-4692 hoặc  www.govlink.org/hazwaste

Dầu nhớt xe đã sử dụng: Miễn phí
Đổ miễn phí vào ngày đổ rác tái chế của quý vị.
Đổ dầu nhớt vào một bình nhựa 1-gallon, vặn nắp lại và để cạnh xe rác tái chế của quý vị.
Giới hạn: 2 bình cho mỗi lần đổ rác.

Đồ Điện Tử (Máy vi tính, TV, màn hình)
Có lệ phí đổ rác.  Xin gọi số 206-684-3000.

Đồ đạc cồng kềnh 
(Nệm giường, đồ đạc nội thất, đồ gia dụng, v.v) 
Có lệ phí đổ rác.  Xin gọi số 206-684-3000.

Các Dịch Vụ Đổ Rác Khác

Beyond the Curb (Ngoài cách đổ rác thường lệ) Các cách tái  
chế & đổ rác khác.

Các Chất Độc Hại

Bỏ TV, màn hình, máy vi tính: Miễn phí
1-800-RECYCLE hoặc www.ecyclewashington.org.

Bỏ điện thoại di động và bóng đèn huỳnh quang
www.takeitbacknetwork.org 
Một số địa điểm có thể tính tiền lệ phí.

Tái chế pin: Miễn phí
www.totalreclaim.com hoặc 206-343-7443.

Bỏ pin có thể sạc lại: Miễn phí
www.rbrc.org hoặc 1-800-8-BATTERY.

Túi nhựa
Dùng lại hoặc tái chế tại các tiệm bán  
thực phẩm.

Quần áo & đồ đạc nội thất
Biếu tặng những đồ đạc còn tốt.

Hạt xốp dùng để đóng gói
Mang đến bưu điện để dùng lại.

Vật liệu xây dựng
www.GreenTools.us

Rác thải, rác tái chế, gỗ sạch & rác vườn
Được nhận tại các trạm Đổ Rác & Tái Chế của Seattle.

Cư dân sống trong chung cư: Xin liên lạc quản lý viên của quý vị để biết những dịch vụ này.

Được in trên 30-50% giấy tái chế sau khi đã sử dụng.

Cấm đổ vào thùng rác tái chế, rác vườn và rác thải.

Để biết các địa điểm bỏ đồ đạc khó tái chế, xin vào trang mạng www.seattle.gov/util/lookitup 
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